	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Thái Nguyên, ngày     tháng 7 năm 2019


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CẮN KHỚP HỌC
1. Thông tin chung về học phần
- Mã học phần: 		DBI222
- Số tín chỉ: 			2 (1/1)    
- Loại học phần: 		Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:	Giải phẫu răng
- Các học phần song hành:...................................................................................
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):.............................................................
- Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Nha khoa cơ sở (Khoa Răng Hàm Mặt) 
- Số tiết quy định đối với các hoạt động:
	+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết
+ Thảo luận: 6 tiết      
+ Tự học: 30 giờ
+ Thực hành: 15 tiết
		        


2. Thông tin chung về các giảng viên 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Hoàng Tiến Công 
	0913.351.248
	hoangtiencong@tnu.edu.vn
	

	2
	ThS. Lưu Thị Thanh Mai
	0919.868.885
	luuthanhmai@tnu.edu.vn
	

	3
	ThS. Bùi Hồng Hạnh
	0984.524.985
	buihonghanh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Nguyễn Thị Hồng
	0389.947.056
	nguyenthihong.nkcs@ tump.edu.vn
	

	5
	BS. Trần Phương Nga
	0376.027.777
	tranphuongnga@ tump.edu.vn
	

	6
	KTV. Phạm Minh Tuấn
	0986.491.587
	phamminhtuan@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
1. Kiến thức: 
0. Mô tả được đặc điểm giải phẫu của cơ nhai, xương hàm và khớp thái dương hàm trong hoạt động chức năng.
0. Trình bày được các hoạt động nhai, bú, nuốt; mối quan hệ giữa khớp cắn và hoạt động chức năng của hàm dưới.
0. Vận dụng được các khái niệm, đặc điểm về cắn khớp và động học cắn khớp trong thực hành nha khoa.
0. Vận dụng được kiến thức về giải phẫu, hoạt động chức năng bộ máy nhai trong thực hành nha khoa.
1. Thái độ: 
· Nhận thức được tầm quan trọng của học phần cắn khớp trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
1. Kỹ năng:
· Khám và đánh giá được chức năng bộ máy nhai.
· Thực hiện được kỹ thuật sử dụng cung mặt để ghi dấu hàm trên.
· Thực hiện được kỹ thuật lên giá khớp 
4. Chuẩn đầu ra của học phần 
1. Kiến thức: 
1. Mô tả được đặc điểm giải phẫu của cơ nhai, xương hàm và khớp thái dương hàm trong hoạt động chức năng;  
2. Trình bày được các hoạt động nhai, bú, nuốt; mối quan hệ giữa khớp cắn và hoạt động chức năng của hàm dưới.
3. Vận dụng được các khái niệm, đặc điểm về cắn khớp và động học cắn khớp trong thực hành nha khoa.
4. Vận dụng được kiến thức về giải phẫu, hoạt động chức năng bộ máy nhai trong thực hành nha khoa.
1. Kỹ năng:
5. Khám và đánh giá được chức năng bộ máy nhai.
6. Thực hiện được kỹ thuật sử dụng cung mặt để ghi dấu hàm trên.
7. Thực hiện được kỹ thuật lên giá khớp 
· Thái độ: 
8. Nhận thức được tầm quan trọng của học phần cắn khớp trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
	Cắn khớp học là môn học tích hợp kiến thức, kĩ năng của giải phẫu học và giải phẫu chức năng vùng đầu - mặt - răng. Cắn khớp học cũng là môn học cơ sở làm nền tảng cho các học phần lâm sàng trong nha khoa như nha khoa phục hồi, chỉnh nha, nha chu… Học phần Cắn khớp học gồm 2 phần: Phần lý thuyết giới thiệu về giải phẫu và chức năng bộ máy nhai, các khái niệm về cắn khớp và động học cắn khớp, các hoạt động chức năng và cận chức năng. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc khám khớp thái dương hàm, vận động hàm dưới, cơ hàm và các tiếp xúc cắn khớp, sử dụng được cung mặt để ghi dấu hàm trên và chuyển thông tin từ cung mặt lên giá khớp
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
Mức 1:  Thấp
Mức 2: Trung bình
Mức 3: Cao
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần 

	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR 6
	CĐR7
	CĐR8

	Bài 1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 5
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
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7. Danh mục tài liệu
 - Tài liệu học tập chính: 
+ Bộ môn nha khoa cơ sở, Khoa răng hàm mặt, Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên, ”Bài giảng Cắn khớp học”. Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Tài liệu tham khảo: 
1. Hoàng Tử Hùng, “Cắn khớp học”, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học, 2000.
2. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, “Nha khoa cơ sở”, Tập 2, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013.
3. Trần Ngọc Quảng Phi, ”Cắn khớp lâm sàng và rối loạn hệ thống nhai”, Tập 1, Nhà xuất bản y học, 2018.
4. Peter E. Dawson, ”Function Occlusion from TMJ to Smile Design”, Vol.7, Mosby, 2007. 
5. Stanley J.Nelson, Major M. Ash,  ”Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion”, 9th ed, Saunders, 2010.
8. Nhiệm vụ của người học
8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận
- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận.
-  Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập.
8.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)
- Tham dự đủ 100% các bài thực hành của môn học.
- Yêu cầu:
	
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	1
	Khám cắn khớp
	2

	2
	Khám cơ, khớp thái dương hàm
	2

	3
	Khám các tiếp xúc cắn khớp
	2

	4
	Nhận biết các loại giá khớp và cung mặt
	2

	5
	Sử dụng cung mặt để ghi dấu hàm trên
	2

	6
	Chuyển thông tin từ cung mặt sang giá khớp
	2


9. Phương pháp giảng dạy
- Phần lý thuyết: Thuyết trình/Thảo luận nhóm
- Phần thực hành: Dạy học bằng bảng kiểm
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/2 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: tự luận
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,7%

	2
	Điểm kiển tra giữa học phần
	- Đánh giá kỹ năng thực hành.
- Phương pháp lượng giá: Sử dụng bảng kiểm để lượng giá kỹ thuật sau mỗi buổi thực hành. Điểm kiểm tra giữa học phần bẳng trung bình cộng 6 bài lượng giá thực hành.                                                                                                                                                              
	Bảng kiểm
	33,3%

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được sau khi kết thúc học phần.
- Phương pháp lượng giá: OSCE
	Bảng kiểm
	50%


· Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
Điểm học phần =(KTTX + KTGK*2 +KTHP*3)/6
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận
Bài 1: Giải phẫu chức năng hệ thống cơ và xương sọ mặt
 (Tổng số tiết: 2; Số tiết lý thuyết: 2; Số tiết thảo luận: 0)
1.1. Đặc điểm thành phần xương của hệ thống nhai 
       1.1.1. Sọ và khối xương mặt 
       1.1.2. Xương hàm dưới
1.2. Các cơ hàm
1.2.1. Các cơ nâng hàm
1.2.2. Các cơ hạ hàm
1.3. Động tác đưa hàm tới trước và lui sau
1.3.1. Động tác đưa hàm tới trước
1.3.2. Động tác đưa hàm lui sau
1.4. Động tác đưa hàm sang bên
1.4.1. Động tác vận động sang bên
1.4.2. Động tác vận động trước bên   
Bài 2: Khớp thái dương hàm
(Tổng số tiết: 2; Số tiết lý thuyết: 1; Số tiết thảo luận: 2)
2.1. Lồi cầu xương hàm dưới
2.2. Diện khớp ở sọ
2.3. Đĩa khớp 
2.3.1. Đặc điểm hình thể và cấu tạo
2.3.2. Đặc điểm chức năng
2.4. Bao khớp
2.4.1. Các buồng khớp
2.4.2. Mô hoạt dịch
2.4.3. Dịch khớp
5. Dây chằng
Nội dung thảo luận: Đặc điểm của khớp thái dương hàm trong hoạt động chức năng
Bài 3: Khái niệm về cắn khớp
(Tổng số tiết: 3; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết thảo luận: 0)
3.1. Đại cương về cắn khớp
3.2. Tương quan trung tâm 
3.3. Khớp cắn trung tâm
3.4. Khớp cắn lý tưởng
3.5. Khớp cắn sinh lý
3.6. Khớp cắn không sinh lý
3.7. Đường cong Spee
3.8. Đường cong Wilson
3.9. Đường cắn khớp
3.10. Kích thước dọc
Bài 4: Động học cắn khớp
(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết thảo luận: 2)
4.1.  Phân loại vận động của hàm dưới
4.2. Các mốc tham chiếu của chuyển động hàm dưới
4.3. Các chuyển động xoay, trượt của lồi cầu.
4.4. Vận động căn bản
4.4.1. Vận động biên của điểm răng cửa ghi trên mặt phẳng đứng dọc
4.4.2. Chuyển động của XHD trên mặt phẳng ngang
Nội dung thảo luận: Sơ đồ Posselt và cung đồ Gothic
Bài 5: Hoạt động chức năng và cận chức năng
(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết thảo luận: 2)
5.1. Hoạt động chức năng của bộ máy nhai
5.1.1. Nhai
5.1.2. Bú
5.1.3. Nuốt
5.2. Hoạt động cận chức năng của bộ máy nhai
5.2.1. Định nghĩa và phân loại
5.2.2. Nguyên nhân
5.2.3. Dấu hiệu và triệu chứng
Nội dung thảo luận: Ảnh hưởng của các hoạt động chức năng và cận chức năng tới khớp cắn. 
11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm  (Tổng số tiết:….......)
	Bài 1:
	Khám khớp TDH và vận động HD
	2,5 tiết

	Bài 2:
	Khám các cơ hàm
	2,5 tiết

	Bài 3:
	Khám cắn khớp ở tư thế lồng múi tối đa
	2,5 tiết

	Bài 4:
	Khám cắn khớp ở tư thế lui sau, vận động sang bên, vận động ra trước
	2,5 tiết

	Bài 5:
	Kỹ thuật sử dụng cung mặt để ghi dấu hàm trên
	2,5 tiết

	Bài 6:
	Kỹ thuật chuyển thông tin từ cung mặt sang giá khớp
	2,5 tiết

	
	
	15 tiết



12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần:  Ngày........tháng.........năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký, ghi rõ họ tên)



 




